
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Số:               /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày         tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí từ 
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  giai đoạn 2021 - 
2025 và định hướng đến năm 2030, năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 

(tại Tờ trình số 26/TTr-SKHCN ngày 28/9/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí từ 
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định 
hướng đến năm 2030, năm 2022 theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân được p hê duyệt tại 
Điều 1 theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ 

chức, cá nhân tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Nội dung hỗ trợ 

I 
Hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy; tự công bố/đăng ký bản công bố sản phẩm theo 

quy định 

1 
Hộ kinh doanh Cơ sở sản 

xuất ba ba Trâm Anh 

Ấp Phước Thọ B, xã Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Khô cá 

lóc, khoai sấy, chuối sấy 

2 
Hộ kinh doanh Cơ sở sản 
xuất kinh doanh nấm 

Bảo Đăng 

Ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Rượu 
đông trùng hạ thảo, Trà thảo 

mộc đông trùng hạ thảo, Mật 

ong đông trùng hạ thảo 

3 
Hộ kinh doanh thực 

phẩm Hồng Hạnh 

Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Thịt 

heo tươi bao gói 

4 
Công ty TNHH dầu khí 

Phạm Gia Group 

Số 48 ấp Tân Hòa, xã Long Hưng, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Nước 
giặt, Nước tẩy toilet, Nước 

rửa chén 

5 
Công ty TNHH Nông 

nghiệp VK 

298/5 ấp Chót Dung, xã Kế An, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Công bố hợp quy sản phẩm: 
Phân bón hữu cơ VK4, Phân 

bón hữu cơ VK5 

6 
Hộ kinh doanh khô rắn 

Cẩm Nhung 

Ấp khu 3, xã Thạnh phú, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Khô 

rắn 

7 
Hộ kinh doanh Yến 
Ngọc Trần Đề 

Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng  

Tự công bố sản phẩm: Yến 
tinh chế 

8 
Hộ kinh doanh Hồng 
Ven Rượu ổi 

Ấp An Trung A, xã An Thạnh 1,  
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Rượu 
ổi, rượu trái giác 

9 
Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Thủy 

Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, 
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Rượu 
bần 

10 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Mới 

Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Mắm 

cá mồng gà 

11 
Hợp tác xã Thủy sản 
Hưng Phú 

Ấp An Nghệp, xã An Thạnh 3, 
huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Tôm 1 
gió 

12 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Hưng Lợi 

Ấp An Hưng, xã Long Đức, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng  

Tự công bố sản phẩm: Gạo 

ST 25 - Hưng Lợi 

13 
Hợp tác xã sản xuất dược 
liệu Thanh Ngon Hưng 

Phú 

Số 93 Ấp Phương Thạnh 2, xã Hưng 

Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  

Tự công bố sản phẩm: Tinh 
dầu xả, Tinh dầu tràm, Tinh 

dầu ngãi, Tinh dầu quế, Tinh 
dầu khuynh diệp 

14 
Hợp tác xã Thủy sản 

Toàn Thắng 

Ấp kinh Mới, xã Vĩnh Hiệp, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng  

Tự công bố sản phẩm: Muối 

tôm 

15 
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Thạnh Trị  

Ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, 
huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng  

Tự công bố sản phẩm: Gạo 
tím 
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STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Nội dung hỗ trợ 

16 
Hợp tác xã Nông 
nghiệp Vinh Lợi 

Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh 
Trị, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Gạo 
ST 25 - Vinh Lợi 

17 

Hợp tác xã Nông 
nghiệp Ứng dụng công 

nghệ cao và Du lịch 
cộng đồng Mỹ Phước 

Ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Trái 

vú sữa tứ quý đóng thùng 

18 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Xóm Đồng 2 

Ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Tự công bố sản phẩm: Trái 

vú sữa bơ hồng đóng thùng 

II 
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý 

tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cơ bản 

1 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Phước An 

Ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 

nhận Thực hành nông nghiệp 
tốt (VietGAP) cho cây lúa 

2 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Quyết Thắng 

Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 

nhận Thực hành nông nghiệp 
tốt (VietGAP) cho cây lúa 

3 

Hợp tác xã Nông nghiệp 
Ứng dụng công nghệ cao 

và Du lịch cộng đồng Mỹ 
Phước 

Ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 
nhận Thực hành nông nghiệp 

tốt (VietGAP) cho cây vú sữa 
tứ quý 

4 

Tổ hợp tác Vườn cây ăn 

trái Nguyễn Tăng (thuộc 
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Thông minh) 

Ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 
Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 

nhận Thực hành nông nghiệp 
tốt (VietGAP) cho cây thanh 
nhãn   

5 
Hợp tác xã Nông nghiệp 
An Phát 

Ấp An thường, Xã An Thạnh 1, 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 
Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 

nhận Thực hành nông nghiệp 
tốt (VietGAP) cho cây xoài 

6 
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Thạnh Trị 

Ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, 
huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 

nhận Thực hành nông nghiệp 
tốt (VietGAP) cho cây lúa 

(lúa tím) 

7 
Hợp tác xã nông nghiệp 
Vinh Lợi 

Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh 
Trị, tỉnh Sóc Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 
nhận Thực hành nông nghiệp 
tốt toàn cầu theo tiêu chuẩn 

GlobalGAP cho cây lúa 

8 
Hợp tác xã sản xuất dược 
liệu Thanh Ngon Hưng 

Phú 

Số 93 Ấp Phương Thạnh 2, xã 
Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tính Sóc 

Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 
nhận Hệ thống quản lý an 

toàn thực phẩm theo tiêu 
chuẩn ISO 22000:2018 

9 
Công ty TNHH Techpal 
Sóc Trăng 

Số 20A An Dương Vương, phường 

10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

Xây dựng, áp dụng và chứng 

nhận Hệ thống phân tích mối 
nguy và điểm kiểm soát tới 
hạn HACCP  

III 
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận Hệ thống 

quản lý Phòng Thí nghiệm ISO/IEC 17025 

01 Công ty Cổ phần chế Lô N, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xây dựng, áp dụng và chứng 
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STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Nội dung hỗ trợ 

biến thủy sản Tài Kim 
Anh  

xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 
tỉnh Sóc Trăng 

nhận Hệ thống quản lý Phòng 
Thí nghiệm theo tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025 
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